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Tóm tắt

Vấn đề phát triển đội ngũ là một nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn ASEAN. Bài viết này phản ánh một số giải pháp của tập thể giảng viên, nhân viên khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành và đang trên đường củng cố hoàn thiện để đạt được mục đích nói trên.

Abstract

Enhancing development of teaching competencies faculty is one of the most important long - term goals to approach the aim of establish university to ASEAN standards. This article recommends some solutions of Basic Science Faculty - Ly Tu Trong College Ho Chi Minh City - to fulfill that requirement.

1. Đặt vấn đề 

Xây dựng trường đạt chuẩn ASEAN vừa là điều kiện vừa là mục tiêu phấn đấu của mọi cơ sở giáo dục để đạt được uy tín trong bản đồ giáo dục của quốc gia và khu vực. Để đạt được mục tiêu ấy, từng đơn vị cần có giải pháp hiệu quả để thực hiện các bước phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ.

Nhằm mục tiêu đáp ứng tiêu chuẩn hoàn thiện đội ngũ, xây dựng trường đạt chuẩn ASEAN, chúng tôi đề ra một số giải pháp theo hướng tiếp cận quản lý nhân lực, để từng bước xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành trường đạt chuẩn ASEAN theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

2. Giải quyết vấn đề

2.1. Cơ sở lý thuyết về hướng tiếp cận quản lý nhân lực

Tiếp cận về con người

Quản lý nguồn nhân lực là quản lý con người, do đó cần biết chú ý tới các lợi ích của đội ngũ giảng viên trong quá trình thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của nhà trường. Để quản lý tốt đội ngũ giảng viên, Ban Giám hiệu và quản lý khoa cần hiểu biết về con người, cần biết tôn trọng, động viên các khả năng tích cực, chủ động, sáng tạo... còn tiềm ẩn trong mỗi giảng viên. Nhờ đó, Nhà trường mới có thể thành công và phát triển nhanh chóng, bền vững.

Tiếp cận về quản lý

Quản lý là tổng hợp các hoạt động của tập thể nhằm thực hiện các mục đích và mục tiêu của nhà trường thông qua các nỗ lực của cá nhân giảng viên. Quản lý gồm các hoạt động: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, điều phối và kiểm tra. Quản lý nguồn nhân lực là trách nhiệm của cán bộ quản lý trong tổ chức, do đó cần trau dồi, học tập về công tác quản lý để quản lý ngày càng tốt hơn giảng viên trong khoa.

2.2.  Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Muốn phấn đấu đạt chuẩn ASEAN, Nhà trường cần phổ biến tài liệu hướng dẫn đánh giá cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University  Network- Quality Assurance) xem đó là mục tiêu đạt được trong thời gian ngắn với sự đoàn kết toàn tâm toàn ý phấn đấu của tập thể mọi thành viên trong nhà trường.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA với phiên bản mới nhất năm 2015 có 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí thuộc các nhóm khác nhau, theo một chu trình khép kín PDCA nhằm liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.

Với ngành Tiếng Anh vừa được mở trong năm học 2017-2018 nhiệm vụ của khoa Khoa học Cơ bản đặc biệt là tổ tiếng Anh có nhiều đòi hỏi chuyên môn và về chất lượng đội ngũ.

2.3.  Các giải pháp cụ thể để phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng tiếp cận quản lý nhân lực

Về số lượng và tỉ lệ giảng viên tính trên tổng số người học hiện nay của khoa Khoa học cơ bản là vấn đề đáng bận tâm, tính theo năm học 2016 - 2017 tổng số học sinh sinh viên do khoa đảm nhận giảng dạy là 5091, tính bình quân 124 người học trên 1 giảng viên. Tổng số giờ giảng một năm học của khoa bình quân trên là 730 tiết/GV. Tuy nhiên, do số lượng các tiết học của từng học phần không đồng đều nên việc mời giảng viên thỉnh giảng chỉ tập trung ở vài tổ có số lượng giờ dạy nhiều.

Giảng viên cần xác định rõ nhu cầu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ. Gồm có: (1) nhu cầu đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm, (2) nhu cầu nâng cao trình độ, (3) nhu cầu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học.

Để đạt được kết quả nêu trên, khoa Khoa học cơ bản đề ra một số giải pháp như sau:

Giải pháp 1. Nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt cho đội ngũ giảng viên

Nghiêm túc triển khai Nghị quyết 29 Hội nghị lần thứ 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chủ đề 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Triển khai phổ biến Bộ tiêu chuẩn AUN-QA đến từng thành viên trong khoa, xem như đó là mục tiêu phấn đấu trong các tiêu chuẩn, tiêu chí có liên quan đến hoạt động của khoa.

Khoa đề ra kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên để đủ năng lực làm chủ kiến thức, làm chủ công nghệ hiện đại, đồng thời đánh giá đúng năng lực cống hiến, năng lực phát triển và có chế độ đãi ngộ xứng đáng.

Để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ giảng viên các chi bộ hướng tới tổ chức các hội thảo không chỉ về chuyên môn mà còn thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng về chính trị. Ngoài việc giảng viên được cử tham dự lớp bồi dưỡng để đạt được trình độ Lý luận Chính trị sơ cấp và sau đó là trình độ Trung cấp, giảng viên khoa tham dự đầy đủ các buổi học và nghe thời sự. Lãnh đạo khoa thực hiện tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ. 

Giải pháp 2. Tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên học tập đạt chuẩn và trên chuẩn

Để đội ngũ giảng viên đạt trình độ đúng chuẩn và trên chuẩn, các khoa có kế hoạch hỗ trợ và động viên 100% giảng viên học đạt trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành và khoa tự đề ra chỉ tiêu phấn đấu ít nhất có 01 giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ tính đến năm 2020.

Về kiến thức ngoại ngữ để hội nhập, Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh và bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho giảng viên có thể đạt chuẩn IC3, trình độ ngoại ngữ đạt bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam. Đề xuất kinh phí hỗ trợ từ Nhà trường là 50% cho các giảng viên trong độ tuổi cần nâng cao nghiệp vụ. Cụ thể là: nam giảng viên dưới 52 tuổi, nữ giảng viên dưới 47 tuổi. 

Đối với giảng viên không giảng dạy các môn chuyên ngành tiếng Anh, Nhà trường hướng tới đạt trình độ tối thiểu B1, IELTS hoặc TOEFL tương đương, để đáp ứng được nhu cầu theo học các khóa học bằng tiếng Anh trong hoặc ngoài nước, nắm bắt cơ hội nhận học bổng bán phần hoặc toàn phần để nâng cao trình độ. 

Đối với giảng viên giảng dạy các môn tiếng Anh, việc đạt chuẩn là bắt buộc, nếu giảng viên chưa đủ chuẩn Nhà trường tạo điều kiện cho đi học với kinh phí cá nhân tự túc.

Trong vấn đề nâng cao năng lực ngoại ngữ, Đoàn thanh niên đã thành lập Câu lạc bộ ngoại ngữ của học sinh sinh viên, nay cần thêm Câu lạc bộ nói tiếng Anh cho giảng viên và nhân viên, một mặt để tạo thói quen dùng tiếng Anh theo phản xạ, mặt khác, tăng khả năng nắm bắt cơ hội liên kết đào tạo với các nước trong khu vực cho mọi thành viên trong trường.

Giải pháp 3. Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng phương pháp dạy học đạt chuẩn ASEAN 

Trong xã hội hiện đại, vai trò và chức năng của giảng viên cần được thích ứng với nhiệm vụ là người tổ chức và điều khiển các hoạt động giáo dục và dạy học để hướng đến mục đích hình thành nhân cách, đào tạo ra các thế hệ công dân có trách nhiệm với xã hội.

Giảng viên thường xuyên cập nhật nội dung giảng dạy để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành nghề. Về phương pháp, giảng viên cần tâm huyết trong việc sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học theo nguyên tắc “lấy người học là trung tâm”, giảm thiểu giờ giảng trên lớp để học sinh, sinh viên có thời gian tự học và tự nghiên cứu, đồng thời hướng dẫn việc tự học và kiểm soát quá trình tự học để đạt hiệu quả tốt nhất. 

Một vấn đề cấp thiết và dài lâu là đảm chất lượng đội ngũ giảng viên đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong tình hình hiện nay đặc biệt để đáp ứng chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn CDIO. Hiện nay khoa Khoa học cơ bản đã hỗ trợ khoa Công nghệ Cơ khí trong việc biên soạn chương trình đào tạo ngành Chế tạo máy theo chuẩn CDIO, trong thời gian sắp tới, theo yêu cầu xây dựng các ngành trọng điểm để đạt chuẩn ASEAN, các khoa khác sẽ biên soạn chương trình tiên tiến, khoa Khoa học cơ bản sẽ hỗ trợ trong phạm vi chuyên môn.

Khoa Khoa học cơ bản hướng đến việc chủ động tập huấn phương pháp giảng dạy cho giảng viên theo nhóm nhỏ và tùy nhu cầu để đáp ứng kịp thời với yêu cầu của nội dung giảng dạy cập nhật. Giảng viên chủ động thực hiện các phương pháp giảng dạy tiếp cận năng lực người học như: dạy học theo dự án, dạy học hợp tác, dạy học trải nghiệm… và các phương pháp tích cực hóa tư duy sáng tạo như: phương pháp đối tượng tiêu điểm, phân tích hình thái, công não, sử dụng các phép tương tự, sử dụng các câu hỏi kiểm tra…

Giải pháp 4. Thực hiện vi tính hóa toàn bộ các hoạt động của Nhà trường tiến đến đạt tiêu chuẩn kiểm định. 

Việc sử dụng phần mềm quản lý giáo dục điện tử (PMT- EMS Education) và quản lý hành chính điện tử là bắt buộc với mọi thành viên trong nhà trường. Nhà trường đang từng bước nâng cao năng lực quản trị Nhà trường để hướng đến đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đối với trường Cao đẳng đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương. Thực hiện quản lý thi đua bằng phần mềm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố theo yêu cầu chung.

Giải pháp 5. Phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định

Trong thời gian vừa qua khoa đã tiến hành một số việc để phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định ISO 9001: 2008 hoặc tương đương.

Khoa đã chuẩn bị các bước để phối hợp với các phòng chức năng và khoa chuyên ngành thực hiện các công việc như sau:

(1) Phổ biến 8 nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cho toàn thể giảng viên và nhân viên trường để đạt được sức mạnh tập thể và toàn diện trong hoạt động lâu dài của nhà trường

(2) Phấn đấu hình thành và vận hành tốt hệ thống ISO tại trường

(3) Thực hiện công tác kiểm định theo nội dung công việc của khoa.

Lãnh đạo khoa từng bước hình thành nhận thức về các quy trình và kỹ thuật thực hiện các quy trình trong bộ ISO và thực hiện một cách tự giác thông qua việc triển khai cho mọi thành viên hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc áp dụng các quy trình ISO trong quản lý, trong giảng dạy và học tập. Hiện nay, cùng với một số mẫu của nhà trường, khoa Khoa học Cơ bản đã cung cấp mẫu các loại văn bản tạo cơ sở để thống nhất mẫu sử dụng trong toàn khoa. Cụ thể như: mẫu danh sách giảng viên dự giờ, mẫu bảng điểm dự giờ, mẫu thời khóa biểu…

Giải pháp 6. Kết nối doanh nghiệp để xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng phối hợp với phòng Tuyển sinh - Đào tạo để thực hiện kiểm định chất lượng các ngành đào tạo của trường hiện nay, đồng thời gấp rút thực hiện các chương trình tham vấn từ doanh nghiệp. Hiện nay hầu như các chương trình đào tạo được tổ chức theo Học chế Tín chỉ, Phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm kết hợp với giảng viên nhiều kinh nghiệm, tiến hành việc biên soạn các môn học tích hợp, môn học tích hợp lý thuyết và thực hành, tăng giờ thực hành để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, của xã hội và thị trường lao động chung trong khu vực.

Giải pháp 7. Thực hiện liên kết đào tạo, hợp tác đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo hội nhập

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế nghiên cứu và tham vấn phòng Tuyển sinh - Đào tạo để xây dựng ngành đào tạo trọng điểm có chương trình đạt chuẩn các nước đạt chuẩn khu vực ASEAN được quốc tế thừa nhận.  

Phòng Tuyển sinh - Đào tạo kết hợp với các khoa đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình và phương pháp dạy học theo hướng hội nhập quốc tế. Về nội dung chương trình và giáo trình, cần được tổ chức xây dựng và triển khai theo hướng mở, cập nhật thường xuyên về kiến thức trong và ngoài nước, sử dụng giáo trình, học liệu trong nước hoặc ngoài nước một cách linh hoạt.

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng thực hiện đa dạng các hình thức kiểm tra đánh giá để đánh giá đúng năng lực người học, giảm bớt việc đánh giá kiến thức. Đổi mới trong đánh giá sẽ là động lực và sức bật cho đổi mới về chương trình đào tạo và nội dung giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập trong đào tạo.

Khoa Khoa học Cơ bản tập trung đầu tư nghiên cứu xây dựng chương trình các môn học Cơ bản do khoa đảm nhận theo hướng dần dần tiệm cận với chương trình tiên tiến.

Giải pháp 8. Đảm bảo việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên

Kết nối doanh nghiệp là mục tiêu sống còn cho sự phát triển đào tạo và kết nối việc làm cho người học. Khoa Khoa học Cơ bản lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn để mở rộng và đa dạng các loại hình kết nối doanh nghiệp để tạo việc làm cho học sinh, sinh viên ngành Tiếng Anh. Phản hồi từ sinh viên chính là động lực và là tiêu chí để giảng viên và nhà trường tự điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của xã hội và doanh nghiệp. Đồng thời, phản hồi từ tỉ lệ việc làm của sinh viên cũng là thước đo chất lượng đội ngũ và hướng đến mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

Giải pháp 9. Hướng dẫn sinh viên học sinh chuẩn bị cho các hoạt động hỗ trợ 

Trong nhu cầu hội nhập quốc tế, việc tiếp xúc với sinh viên học sinh các nước trong khu vực càng ngày càng diễn ra thường xuyên, do đó khoa Khoa học Cơ bản đã đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng đội nhóm học sinh sinh viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, có kiến thức về các ngành nghề, có kiến thức cơ bản để có thể giới thiệu về nhà trường, về các nét nổi bật của thành phố. Đội nhóm có thể thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn và giao lưu với các đoàn học sinh, sinh viên nước ngoài đến thăm trường.

Kết quả thực hiện

Xây dựng trường đạt chuẩn ASEAN là mục tiêu nhà trường phấn đấu đạt đến để đáp ứng xu thế hội nhập và yêu cầu đào tạo nhân lực có chất lượng với số lượng ngày càng tăng cho thị trường lao động tay nghề cao trong khu vực và quốc tế. Hơn hai năm vừa qua, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã có những phấn đấu vượt bậc để đạt được mục tiêu bằng những hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng đội ngũ giảng viên vừa hồng vừa chuyên, kết nối nhà trường với doanh nghiệp, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, mở rộng các hình thức liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế.’

3. Kết luận và kiến nghị

3.1. Kiến nghị 

Nhà nước cần có chính sách đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý, hoàn thiện chế độ quản lý, chế độ chính sách, mở rộng các hình thức liên kết đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo, giảm bớt các thủ tục trong liên kết đào tạo với các nước trong khu vực, đặc biệt là trong hệ thống ASEAN.

Nhà trường có chính sách khuyến khích động viên các hoạt động đơn lẻ của giảng viên trong việc kết nối giao lưu, học hỏi có tính chất quốc tế để nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng sử dụng ngoại ngữ.

3.2. Kết luận 

Vấn đề đội ngũ giảng viên của khoa là điều kiện tiên quyết có tính chất quyết định trong việc xây dựng trường đạt chuẩn ASEAN. Nâng cao chất lượng đội ngũ là bước đầu của quá trình trao đổi tri thức với các nước trong khu vực, tiếp thu và tham gia vào các tổ chức hợp tác và phát triển văn hóa-giáo dục và xã hội khu vực, cung ứng thị trường lao động cho các nước trong khu vực, mở rộng cơ hội việc làm cho người học. Xây dựng trường đạt chuẩn ASEAN và hội nhập là đòn bẩy của nhau trong một quy trình phát triển xoắn ốc.  Hội nhập thúc đẩy phát triển quá trình xây dựng trường đạt chuẩn ASEAN, ngược lại từng thành viên từ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là các nhân tố tích cực thực hiện các giải pháp xây dựng và tiến tới hội nhập từng phần và toàn diện.
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